SỞ GD&ĐTQUẢNG BÌNH          KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP  10 THPT

                                                                              NĂM HỌC 2012-2013
      ĐỀ CHÍNH THỨC


   
Khóa ngày 04 - 7 - 2012

Họ và tên:…………………                     Môn: Hóa học (CHUYÊN)

    

Số báo danh:...........................       Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

                                                                                                     Đề gồm có 01 trang


Câu 1(2,0 điểm)  

  Có 4 dung dịch không màu bị mất nhãn: K2SO4, K2CO3, HCl, BaCl2. Không dùng thêm thuốc thử nào khác, hãy nêu cách nhận ra từng dung dịch. Viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra (nếu có).

Câu 2(2,0 điểm)
1/. Có 3 dung dịch KOH 1M, 2M, 3M, mỗi dung dịch 1 lít. Hãy trộn lẫn các dung dịch này để thu được dung dịch KOH có nồng độ 1,8M và có thể tích lớn nhất.

2/. §èt ch¸y 0,5 lÝt khÝ hi®rocacbon A ®­îc 1,5 lÝt CO2​ vµ 2 lÝt h¬i n­íc. X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A, biÕt c¸c thÓ tÝch ®o ë cïng ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é, ¸p suÊt.

Câu 3(2,0 điểm)
  Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam một kim loại A hóa trị III  trong 200gam dung dịch axit H2SO4  x% vừa đủ, sau phản ứng thu được 6,72 lít H2 ở đktc. 

      a/ Tính khối lượng dung dịch muối thu được. 

      b/ Tìm kim loại A. 

      c/ Tính x và C % dung dịch sau phản ứng.

Câu 4(2,0 điểm)     
a/ Tính khối lượng CuSO4.5H2O và H2O để pha chế 500 gam dung dịch CuSO4 nồng độ 16% (dung dịch X). Nêu cách pha chế.
b/ Cho bay hơi 100 gam H2O khỏi dung dịch X thì dung dịch đạt đến bão hòa (dung dịch Y). Tiếp tục cho m gam CuSO4 vào dung dịch Y thì làm tách ra 10 gam kết tinh CuSO4.5H2O. Hãy xác định giá trị m.
Câu 5(2,0 điểm)
Nung nóng 0,2 mol C4H10 trong bình kín (có một ít xúc tác) một thời gian, thu được hỗn hợp khí A.

1/  Tìm khoảng biến thiên khối lượng mol trung bình của hỗn hợp khí A. Biết, khi nung nóng C4H10 có thể xảy ra đồng thời các phản ứng sau:

C4H10  →  C4H8   +  H2    ;     C4H10  →  C3H6   +  CH4  ;   C4H10  →  C2H4   +  C2H6
2/ Cho hỗn hợp khí A sục vào bình chứa dung dịch nước Brôm thì làm tổng khối lượng bình brôm tăng lên 2,8g và hỗn hợp khí B thoát ra khỏi bình. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp B rồi cho toàn bộ khí tạo thành hấp thụ hết vào bình chứa dung dịch Ca(OH)2. Hỏi:

a. Khối lượng bình đựng dung dịch Ca(OH)2 tăng lên mấy gam?

b. Có thể thu được tối đa bao nhiêu gam kết tủa?

(Cho H = 1;  C = 12;  O = 16;  S = 32;  Al = 27; Na = 23; K = 39; Cu = 64;  Ca = 40)
----------------- Hết -----------------
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Câu 1(2,0 điểm)  

  Trích các dung dịch ra các ống nghiệm nhỏ rồi cho chúng lần lượt tác dụng với nhau  










    (0,25đ)

Hiện tượng xảy ra được ghi theo bảng sau:
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Dung dịch nào khi cho vào ba dung dịch còn lại mà:

- cho 1 trường hợp kết tủa là K2SO4





     (0,25đ) 
K2SO4  +  BaCl2         → 
BaSO4 (  +  2KCl  (1)



   (0,25đ) 
- cho 1 trường hợp khí thoát ra và 1 trường hợp kết tủa là K2CO3                    (0,25đ) 
K2CO3  +  BaCl2         → 
BaCO3 (  +  2KCl
(2)



   (0,25đ) 
K2CO3  +  2HCl         → 
H2O  + CO2 (  +  2KCl (3)
                        (0,25đ) 
- cho 1 trường hợp khí thoát ra là HCl (3)




   (0,25đ) 
- cho 2 trường hợp kết tủa là BaCl2  (1) và (2)



   (0,25đ) 
   (Kết luận đúng mỗi trường hợp 0,25đ. Nếu lập bảng đúng có thể thay thế kết luận, được trọn 1đ).

Câu 2(2,0 điểm)
1/. (1đ)
-Nếu trộn cả 3 lít dung dịch trên thì tạo thành dung dịch 2M và V = 3 lit
-Muốn dung dịch có 1,8M có V lớn nhất phải lấy khỏi dung dịch một V nhỏ nhất chứa KOH lớn nhất chính là dung dịch 3M.



               (0,25đ)
- Gọi V dung dịch 3M là x lit, ta có V dung dịch cần pha   =  (2 + x) lit     (0,25đ)
- Số mol KOH trong dung dịch cần pha   =  1.1 + 1.2  +  x.3

     (0,25đ)
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     (0,25đ)

Để có dung dịch KOH 1,8M có V lớn nhất cần trộn: 1 lít dung dịch KOH 1M, 1 lít dung dịch KOH 2M và 0,5 lít dung dịch KOH 3M.
            (Nếu có kết luận đúng và lập luận thiếu chặt chẽ thì được 0,75đ)
2/. (1đ)
A có c«ng thøc CxHy. Phương trình hóa học ph¶n øng ®èt ch¸y khÝ A lµ:

CxHy  + (x + 
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     (0,25đ)
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     (0,25đ)
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So s¸nh víi hÖ sè cña ph­¬ng tr×nh, ta t×m ®­îc x = 3 ;  y = 8
C«ng thøc ph©n tö cña A lµ: C3H8.





    (0,50đ)
    (Nếu chưa đưa ra công thức mà tính được x hoặc y thì mỗi giá trị được 0,25đ)
Câu 3(2,0 điểm)
a/ (0,5đ) Áp dụng BTKL, khối lượng dung dịch muối thu được: 

            =  5,4   +  200 - 0,3.2 = 204,8 gam




    (0,50đ)
b/ (0,5đ)                       số mol H2  =   
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PT HH :     2A     +    3H2SO4      (   A2(SO4)3    +    3H2 (                          (0,25đ)
                  0,2mol                                0,1mol           0,3mol

                   (   MA  =   
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 (   A là kim loại Al 
                         (0,25đ)
c/ (1đ)   Khối lượng H2SO4 phản ứng  =  0,3. 98 = 29,4 gam                      (0,25đ)
               C% H2SO4   =   
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14,7(%)  (   x =   14,7                   (0,25đ)
      Khối lượng Al2(SO4)3  =  0,1. 342 = 34,2 gam 



    (0,25đ)
               C% dung dịch  Al2(SO4)3   = 
[image: image11.wmf]34,2.100%
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 = 16,7(%)

    (0,25đ)
Câu 4(2,0 điểm)     
a/ (0,75đ)     *Tính toán :
mCuSO4 = 500g.16% = 80g 

→ nCuSO4  = nCuSO4.5H2O = 
[image: image12.wmf]80

160

 = 0,5mol  



    (0,25đ)
mCuSO4.5H2O = 0,5.250 = 125 gam  ( mH2O = 500 - 125 = 375gam     (0,25đ)
        

* Pha chế :  
- Chọn bình có thể tích > 500ml 

                             

- Cân 125 gam CuSO4.5H2O  và cân 375 gam nước 

                         cho vào bình khuấy đều 




    (0,25đ)
b/ (1,25đ)
CuSO4 trong X = CuSO4 trong Y = 80g

- mY = 500g - 100g = 400g  →  C% của Y =  
[image: image13.wmf]80.100%

400

 = 20 (%)

    (0,25đ)
- Sau khi CuSO4.5H2O tách ra khỏi Y, phần còn lại vẫn là dung dịch bão hòa nên khối lượng CuSO4  và H2O  tách ra khỏi Y cũng phải theo tỉ lệ như dung dịch bão hòa = 20/80









    (0,25đ)
- Trong 10gam CuSO4.5H2O có 6,4g CuSO4  và 3,6g H2O 

    (0,25đ)
- Khối lượng CuSO4  tách ra khỏi Y là 6,4 - m  



    (0,25đ)
→  
[image: image14.wmf]6,4
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              (0,25đ)
Câu 5(2,0 điểm)
1/ (0,5đ) Theo BTKL  mA =  mC4H10 ban đầu  

- Khi chưa phản ứng M C4H10    =   58

- Khi xảy ra phản ứng  nA > nC4H10   →  
[image: image16.wmf]M

A = m/n < 58

- Khi hoàn toàn C4H10  bị phân tích  nA =  2nC4H10   → 
[image: image17.wmf]M
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→  58   > 
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    (0,50đ)
   ( Nếu chưa tìm được khoảng biến thiên mà tìm được một cận trên hoặc dưới, mỗi giá trị được 0,25đ)
2/ (1,5đ)  Khối lượng bình brôm tăng lên  =  khối lượng các khí bị hấp thụ = 2,8g

- Các khí bị hấp thụ là những hiđrocacbon không no có công thức chung CnH2n  

nH = 2nC  → n(CH2) = 2,8 → n = 
[image: image20.wmf]2,8

14

 = 0,2 → nC  = 0,2  và nH  = 0,4   (0,25đ)
- Trong 0,2 mol C4H10  cũng như trong hỗn hợp A có nC = 0,8 và nH = 2,0


- Trong hỗn hợp B có nC = 0,8 - 0,2 = 0,6 và nH = 2,0 - 0,4 = 1,6             (0,25đ)
- Khi đốt cháy hoàn toàn B sẽ tạo thành 0,6 mol CO2 và 0,8 mol H2O       (0,25đ)
a. Khối lượng bình đựng dung dịch Ca(OH)2 tăng lên  = mCO2 + mH2O

 =  0,6.44  +  0,8.18  =  40,8(g)  





    (0,25đ)
b. Kết tủa tối đa khi toàn bộ CO2 tạo thành muối trung hòa, 
      



Ca(OH)2 + CO2   → CaCO3(  +  H2O 



       (0,25đ)
nCO2 = nCaCO3 = 0,6 

→ mCaCO3 tối đa có thể tạo thành = 0,6.100 = 60g



    (0,25đ)
----------------- Hết -----------------

Lưu ý:

· Thí sinh có thể giải nhiều cách, nếu đúng vẫn được điểm  tối đa.

· Nếu bài toán giải hợp lí mà thiếu phương trình hóa học thì thí sinh vẫn được tính kết quả chỉ mất điểm viết phương trình

· Thí sinh viết đúng phương trình hóa học nhưng không ghi trạng thái kết tủa hay bay hơi cũng không bị trừ điểm.

· Nếu thí sinh giải đúng trọn kết quả của 1 ý theo yêu cầu đề ra thì cho điểm trọn ý mà không cần tính điểm từng bước nhỏ; nếu từng ý giải không hoàn chỉnh, có thể cho một phần của tổng điểm tối đa dành cho ý đó; điểm chiết phải được tổ thống nhất; Điểm toàn bài chính xác đến 0,25đ.
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